
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH

NĂM 

TN

KHÓA 

NHẬP 

HỌC

NGÀNH HỌC KHOA HỆ ĐÀO TẠO

1 094403N001 Lê Thị Tú Anh Nữ 10/05/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

2 094403N002
Ngô Thị 

Nguyệt
Anh Nữ 21/04/89 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

3 094403N003 Thái Văn Anh Nam 27/04/91 Khánh Hòa 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

4 094403N004
Nguyễn Thị 

Ngọc
ánh Nữ 05/10/91 Nghệ An 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

5 094403N005 Nguyễn Thị ánh Nữ 26/11/91 Nam Hà 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

6 094403N006
Phạm Nguyễn 

Thị Ng
ánh Nữ 28/09/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

7 094403N007 Đặng Thanh Bình Nam 20/03/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

8 094403N008 Trần Ngọc Bình Nữ 07/10/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
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9 094403N009
Nguyễn Thị 

Như
Bông Nữ 04/04/91 Phú Yên 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

10 094403N010 Vũ Quỳnh Châm Nữ 10/12/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

11 094403N011
Ksor Võ Thị 

Kim
Chi Nữ 09/03/91 Gia Lai 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

12 094403N012 Lê Thanh Chương Nam 14/03/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

13 094403N013 Nguyễn Huy Cường Nam 28/08/90 Khánh Hòa 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

14 094403N014 Trương Thúc Danh Nam 11/04/90 Lâm Đồng 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

15 094403N015
Nguyễn Thị 

Hồng
Diễm Nữ 15/04/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

16 094403N018 Cao Thượng Duy Nam 30/09/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

17 094403N021
Nguyễn 

Thanh
Hải Nam 12/03/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

18 094403N022 Lâm Thị Hằng Nữ 29/05/91 Bắc Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)



19 094403N023 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 23/12/91 Lâm Đồng 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

20 094403N024 Đoàn Thị Thu Hiền Nữ 06/12/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

21 094403N027
Nguyễn Thị 

Thu
Hoài Nữ 28/03/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

22 094403N028 Nguyễn Thị Huyền Nữ 15/05/91 Hà Tĩnh 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

23 094403N029
Nguyễn Thị 

Linh
Kiều Nữ 06/08/91 Phú Yên 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

24 094403N030 Trần Vũ Long Nam 16/03/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

25 094403N031 Trần Thị Luyến Nữ 23/03/91 Thái Bình 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

26 094403N032 Trần Thị Lý Nữ 20/01/90 Nghệ An 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

27 094403N033 Dương Công Minh Nam 04/09/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

28 094403N034 Lê Thị Việt My Nữ 02/05/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)



29 094403N035 Phạm Thị Nga Nữ 01/05/90 Ninh Bình 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

30 094403N036 Trần Thị Đài Nguyên Nữ 05/04/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

31 094403N037
Lương Thị 

Thu
Nhớ Nữ 27/08/91 Phú Yên 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

32 094403N038
Hoàng Thị 

Kim
Nhung Nữ 27/10/91 Lâm Đồng 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

33 094403N039
Phạm Thị 

Hồng
Nhung Nữ 16/10/91 Lâm Đồng 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

34 094403N040
Nguyễn Thị 

Kim
Oanh Nữ 08/07/91 Khánh Hòa 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

35 094403N041 Ngô Trung Phong Nam 12/10/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

36 094403N042
Nguyễn Võ 

Kim
Phụng Nữ 22/04/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

37 094403N043
Triệu Thị 

Huyền
Phương Nữ 31/08/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

38 094403N044 Phan Ngô Quang Nam 13/04/91 Đăk Lăk 2014 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)



39 094403N045 Nguyễn Quyền Nam 25/11/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

40 094403N047 Phạm Ngọc Tân Nam 12/11/91 Hà Tĩnh 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

41 094403N049
Hoàng Thị 

Thu
Thảo Nữ 04/09/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

42 094403N050
Lê Nguyễn 

Phương
Thảo Nữ 25/09/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

43 094403N051
Trần Thị 

Phương
Thảo Nữ 27/12/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

44 094403N052 Nguyễn Cơ Thạch Nam 12/10/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

45 094403N053 Phan Thị Thắm Nữ 14/04/90 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

46 094403N054
Trần Phạm 

Hậu
Thiện Nữ 03/10/91 Gia Lai 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

47 094403N055 Bùi Minh Thu Nữ 15/07/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

48 094403N056 Phan Thị Thùy Nữ 18/08/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)



49 094403N057
Ngô Thanh 

Đoan
Thư Nữ 04/11/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

50 094403N058 Bùi Thị Thương Nữ 29/05/90 Nghệ An 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

51 094403N059 Phan Thị Lệ Thương Nữ 02/08/91 Thái Bình 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

52 094403N060 Nguyễn Hồng Tiệp Nam 02/03/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

53 094403N061 Bùi Duy Tình Nam 29/05/90 Nghệ An 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

54 094403N062 Hoàng Hữu Toàn Nam 07/11/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

55 094403N063 Trần Mạnh Toàn Nam 11/04/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

56 094403N064
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Trang Nữ 09/07/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

57 094403N065
Nguyễn Thị 

Kim
Trang Nữ 24/05/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

58 094403N066
Nguyễn Thị 

Huyền
Trang Nữ 30/10/91 Thái Bình 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)



59 094403N067
Nguyễn Thị 

Hoài
Trang Nữ 28/08/91 Gia Lai 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

60 094403N068
Nguyễn Thị 

Thục
Trang Nữ 25/08/91 Phú Yên 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

61 094403N069 Tôn Thất Trường Nam 12/02/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

62 094403N070 Đinh Hoàng Tuấn Nam 31/08/90 Lâm Đồng 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

63 094403N071 Nguyễn Sơn Tùng Nam 10/10/91 Gia Lai 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

64 094403N072
Nguyễn Thị 

Cẩm
Vân Nữ 29/06/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

65 094403N073 Ngô Thị Thúy Vi Nữ 06/10/90 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

66 094403N075 Phạm Sơn Vĩ Nam 02/06/91 Khánh Hòa 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)

67 094403N076
Nguyễn 

Hoàng
ý Nam 26/03/91 Lâm Đồng 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

ĐH chính quy 

(ĐT theo ĐCSD 

tại KH)


